
PHIẾU BÀI TẬP: MÉT
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 CÂU)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.  Số?   1 m =  dm
A. 10 B. 100 C. 1 D. 1000
Câu 2.  Kết quả của phép tính 685 m - 241 m là:
A. 444 m B. 444 C. 454 m D. 434 m
Câu 3.  Độ dài đường gấp khúc MNPQ dưới đây là:

A. 9 m B. 9 cm C. 9 dm D. 10 m
Câu 4.  Sắp xếp các số đo độ dài sau theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất: 3 m, 200 cm, 40 dm.
A. 3 m, 40 dm, 200 cm B. 40 dm, 3 m, 200 cm
C. 200 cm, 3 m, 40 dm D. 40 dm, 200 cm, 3 m
Câu 5.  Một cuộn dây thừng dài 20 m. Người ta cắt lấy 2 đoạn, mỗi đoạn dài 4 m. Hỏi cuộn dây
thừng còn lại dài bao nhiêu mét?
A. 16 m B. 8 m C. 12 m D. 10 m
Câu 6.  Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 6 m  600 cm
A. > B. < C. = D. Không có dấu
Câu 7.  Mỗi bước chân của chú Nam dài khoảng 4 dm. Chú đi 5 bước thì được:

A. 20 m B. 20 cm C. 2 m D. 9 dm
Câu 8.  Một sợi dây dài 30 m được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Mỗi đoạn dài là:
A. 5 m B. 5 dm C. 24 m D. 36 m
Câu 9.  Chiều cao cửa ra vào lớp học khoảng:

A. 3 cm B. 3 dm C. 3 m D. 30 m
Câu 10.  Con đường từ nhà đến trạm xe buýt dài 200 m. An đi được 120 m, An còn phải đi:
A. 80 m B. 80 cm C. 320 m D. 8 m
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1.  Tính:
56 m + 35 m = ....... 4 m x 6 = ....... 5 m x 8 = .......
81 m - 45 m = ....... 35 m : 5 = ....... 18 m : 2 = .......
Bài 2.  Cô thợ may cắt một tấm vải dài 20 m thành 5 mảnh dài bằng nhau để may rèm cửa. Hỏi mỗi
mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Bài giải
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Bài 3.  Đoạn đường đất từ làng ra quốc lộ dài 650 m, đoạn đường rải nhựa dài hơn đoạn đường đất
150 m. Hỏi đoạn đường rải nhựa dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Bài 4.  Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:
4 m  40 dm 3 m  250 cm
60 dm  7 m 5 m + 2 m  700 cm
Bài 5.  Sợi dây nilon màu xanh dài 42 m. Sợi dây nilon màu đỏ ngắn hơn sợi dây màu xanh 15 m.
Hỏi sợi dây màu đỏ dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Bài 6.  Cửa hàng có 50 m vải hoa. Buổi sáng cửa hàng bán được 18 m vải, buổi chiều bán được 15
m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài giải

Bài 7.  Đường gấp khúc ABCD có độ dài các đoạn thẳng: AB = 12 cm, BC = 18 cm, CD = 2 dm.
Tính độ dài đường gấp khúc ABCD theo đơn vị xăng-ti-mét.

Bài giải

Bài 8.  Cây dừa cao 7 m. Cây chuối cao 30 dm. Hỏi cây dừa cao hơn cây chuối bao nhiêu mét?
Bài giải
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